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1

Công ty TNHH Xây 

dựng - Thương mại - 

Dịch vụ Kim Lợi

176 Nguyễn Hoàng, Phường Đống 

Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

Nguyễn Kim Lợi

Số 4101424806 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 25/4/2014; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

23/7/2019

1
1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

2

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Tấn Phước

01 Cần Vương, phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Huỳnh Ngọc Trung

Số 4101034965 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 27/1/2010; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

2/7/2019

2 1. Thi công xây dựng công trình Dân dụng: Hạng II

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

3

Công ty TNHH Phát 

triển công nghệ Việt 

Long

Lô 3, OLP - 2, Khu đô thị thương 

mại An Phú, Phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

Nguyễn Quốc Cường

Số 4100594629 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 2/3/2006; 

Thay đổi lần thứ 9 ngày 

16/4/2018

4

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật: Điện chiếu sáng công cộng - Hạng II; cấp - thoát 

nước, đường đô thị - Hạng III

2. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

4
Công ty TNHH TV - 

XD TH Huy Hoàng

328 Trần Phú, phường Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Đỗ Văn Thành

Số 4101552082 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 11/10/2019
7

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Công nghiệp (Đường dây và TBA): Hạng III

2. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Công nghiệp (Đường dây và TBA): Hạng III

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

- Công trình thủy lợi: Hạng III

- Công trình dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

4. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Công nghiệp (Đường dây và TBA): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

5
Công ty TNHH Dương 

An Bình Định

214 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Dương Thiện Trí

Số 4101481064 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 13/2/2017; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

5/9/2019

1

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

6
Công ty TNHH Xây 

dựng LQN

Số 808/14/13/13 đường Trần 

Hưng Đạo, phường Đống Đa, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nguyễn Tấn Quỳnh
Số 4101560238 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 17/3/2020
4

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng- Công nghiệp (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công 

trình): Hạng III

- Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III

- Công trình thủy lợi: Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng- Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III

- Công trình thủy lợi: Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SXD ngày        /      /2020 của Sở Xây dựng
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7
Công ty TNHH Tổng 

hợp Quang Nguyên

Khu phố Diêm Tiêu, thị trấn Phù 

Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Nguyễn Đình Sanh

Số 4101535880 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 11/1/2019
6

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (đường đô thị, cấp thoát nước): Hạng III

- Công trình dân dụng -công nghiệp: Hạng III

2. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa chất: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

8

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Thiết kế xây dựng 

Bình Định

Số 350 Trần Hưng Đạo, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Lý Thanh Tùng

Số 4100511326 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 

30/12/2003; Thay đổi lần thứ 5 

ngày 8/2/2018

4
1. Lập Quy hoạch:

- Quy hoạch xây dựng: Hạng II

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

9
DNTN Xây dựng Tân 

Phong

Đường 635, thôn Phong An, xã Cát 

Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

Huỳnh Thế Độ

Số 3501000528 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 25/5/2004; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

21/1/2005

3

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình thủy lợi: Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

10
Công ty TNHH Tư vấn 

Hoàng Dũng

Số 07 Nguyễn Cảnh Chân, phường 

Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

Phan Thị Ngọc

Số 4101427229 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 9/6/2014; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

13/7/2017

3

1. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa chất: Hạng III

2. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước): Hạng III

3. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

11
Công ty TNHH TV 

XDTH Chí Thắng

Km 1119+00 QL1A, đội 6, thôn Mỹ 

Hóa, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định.

Nguyễn Thắng
Số 4101559458 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/3/2020
10

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III

- Công trình Thủy lợi: Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

12
Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đạt Phương

Số 22 đường Nguyễn Hồng Đạo, 

phường Hải Cảng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Trần Hạ Huyền

Số 4101186319 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 2/3/2011; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

12/5/2016

1

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (thiết kế kết cấu, thiết kế kiến trúc, cơ - điện, 

cấp -thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

13

Công ty TNHH Công 

nghệ và Kỹ thuật Quy 

Nhơn

Lô 15-LKV, khu đô thị Đại Phú Gia, 

phường Nhơn Bình, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Đặng Thị Ngọc Hân

Số 4101438728 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 23/1/2015; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

18/6/2020

6

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (thiết kế kết cấu, thiết kế kiến trúc, cơ - điện, cấp - thoát 

nước): Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng công cộng): Hạng III

- Công trình dân dụng: Hạng III

3. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng công cộng): Hạng III

- Công trình dân dụng (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

14
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Phước Thanh

Số 606 Trần Phú, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Văn Thanh

Số 4101038208 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 8/2/2010; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

6/6/2017

1
1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (đường cáp truyền tín hiệu viễn thông): Hạng II

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

15
Công ty TNHH TV & 

XD TH Phú Lợi

Thôn Phú Ninh, xã Mỹ Lợi, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Nguyễn Quốc Tuấn

Số 4101561841 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 16/4/2020
1

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III
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16
Công ty TNHH TV TK 

Thuận Phát Bình Định

Số 192 Nguyễn Thị Định, phường 

Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Dương Công Trung

Số 4101484795 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 12/4/2017; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

23/6/2020

3

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng- Công nghiệp (thiết kế điện): Hạng III

- Công trình Công nghiệp (đường dây và TBA): Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng- Công nghiệp (lắp đặt thiết bị điện): Hạng III

- Công trình Công nghiệp (đường dây và TBA): Hạng III

3. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng- CN (lắp đặt thiết bị điện): Hạng III

- Công trình Công nghiệp (đường dây và TBA): Hạng III

17

Công ty TNHH xây 

dựng - tổng hợp Hùng 

Hậu

Số 117 đường 01 tháng 5, phường 

đống đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Nguyễn Duy Hòa

Số 4101457738 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 21/1/2016; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

12/4/2019

1
1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

18
Doanh nghiệp tư 

nhân Thiện Phú

Số 70 Biên Cương, phường Ngô 

Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Đinh

Phạm Tấn Trưởng

Số 4100445271 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 28/5/2002; 

Thay đổi lần thứ 3 ngày 

17/10/2012

2

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

19

Công ty TNHH tổng 

hợp xây dựng Thành 

Công

Thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Nguyễn Đình Công

Số 4101473659 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 7/10/2016; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

20/10/2016

1
1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng III

20

Công ty TNHH xây 

dựng tổng hợp Minh 

Đăng

Thôn Kim Đông, xã Phước Hòa, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Nguyễn Minh Thiện

Số 4101558824 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 17/2/2020; 

Thay đổi lần thứ 0 ngày 

0/1/1900

9

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (thiết kế kết cấu, kiến trúc, cơ - điện, cấp thoát 

nước): Hạng III

- Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước trong đô thị): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công 

trình): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước trong đô thị): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

3. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

21

Công ty TNHH xây 

dựng thương mại 

dịch vụ Đăng Khoa

Thôn Song Khánh, xã Hoài Xuân, 

huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Phan Đình Loan

Số 4101373661 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 30/7/2012; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

27/11/2014

4

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

22
Công ty TNHH Kiểu 

Việt

Số 60 Chu Văn An, phường Lý 

Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Dương Thị Hồng Hạnh

Số 4100596520 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 20/3/2006; 

Thay đổi lần thứ 14 ngày 

4/6/2018

1
1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Công nghiệp (đường dây và TBA): hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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23
Công ty TNHH Xây 

dựng Bửu Gia

Thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Trần Bửu Sơn

Số 4100596520 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 20/3/2006; 

Thay đổi lần thứ 14 ngày 

4/6/2019

5

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (công tác xây dựng): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

2. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (thiết kế kết cấu, thiết kế kiến trúc): Hạng III
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